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1 202105001 LÊ THỊ VÂN ANH 06/07/2003 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 Kém

2 202105005 LƯƠNG VĂN THẾ ANH 03/01/2003 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 Kém

3 202105112 TRẦN VIỆT BÁCH 05/02/2003 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 Kém

4 202105009 NGUYỄN ÁNH SAO BĂNG 02/11/2003 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 Kém

5 202105010 BÀN HỮU BẢO 01/02/1999 7.2 8.4 7.4 7.5 8.3 8.3 8.4 8.4 8.5 8.07 Giỏi

6 202105012 VŨ YẾN CHI 21/08/2003 6.2 6.3 3.9 4.1 7.1 6.3 4.7 5.9 8.5 6.03 Trung bình

7 202105014 CHÁ A CHUNG 03/02/2002 7.2 7.2 5.5 6.5 6.5 7.4 6.8 5.3 8.5 6.86 Trung bình

8 202105018 LÝ ANH ĐÀO 11/11/2002 7.9 7.3 0.0 6.0 6.6 7.7 7.1 7.8 8.5 6.65 Trung bình

9 202105020 TẠ MINH ĐỨC 31/10/2003 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 Kém

10 202105021 TRẦN MẠNH ĐỨC 18/12/2002 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 Kém

11 202105022 LÒ THỊ DUNG 14/11/2003 7.3 7.2 0.0 7.1 7.0 7.6 7.4 6.3 9.0 6.67 Trung bình

12 202105024 NGUYỄN VĂN DƯƠNG 18/10/2002 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 Kém

13 202105026 LÊ THU HÀ 21/10/2003 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 Kém

14 202105028 LÊ NGỌC HÂN 22/12/2003 7.9 7.8 5.0 4.1 5.9 7.4 7.4 6.9 8.5 6.86 Trung bình

15 202105030 NGUYỄN THỊ HOA 21/11/2003 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 Kém

16 202105032 NGUYỄN VƯỢNG HOÀNG 28/07/2003 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 Kém

17 202105034 THÁI MẠNH HÙNG 22/11/2003 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 Kém

18 202105036 NÔNG VĂN HƯNG 08/08/2003 7.3 8.8 5.5 3.5 6.8 6.1 7.4 5.1 8.5 6.66 Trung bình

19 202105040 ĐÀO THỊ HUYỀN 27/03/2003 8.4 7.2 5.7 5.3 8.0 6.6 8.0 7.5 9.0 7.39 Khá

20 202105042 NGẦN THỊ HUYỀN 19/04/2003 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 Kém

21 202105038 NGUYỄN THU HUYỀN 28/11/2003 5.6 6.5 0.0 4.0 2.1 0.0 0.0 3.2 8.0 3.52 Kém

22 202105044 ĐINH NAM KHANG 14/05/2003 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 Kém

23 202105046 NGUYỄN TUẤN KIỆT 06/04/2003 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 Kém

24 202105048 PHẠM QUANG LỄ 25/04/2001 8.0 7.6 3.3 8.7 8.1 7.3 6.4 7.6 9.0 7.42 Khá

25 202105050 MÔNG THỊ DƯƠNG LIỄU 07/12/2003 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 Kém

26 202105054 LÊ TUẤN LINH 02/06/2003 6.4 7.1 6.4 5.7 7.3 0.0 7.1 6.9 9.0 6.36 Trung bình

27 202105052 LÝ KHÁNH LINH 28/10/2003 7.4 6.6 1.8 3.7 7.4 4.6 7.9 5.3 8.5 6.05 Trung bình
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28 202105056 TRẦN VŨ PHƯƠNG LINH 01/12/2003 6.6 7.3 0.0 0.0 3.7 0.0 6.5 6.6 7.0 4.34 Trung bình

29 202105058 NGUYỄN THÀNH LONG 10/04/2003 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 Kém

30 202105060 PHẠM THỊ NGA 06/06/2003 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 Kém

31 202105062 ĐỖ THỊ KIM NGÂN 11/12/2003 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 Kém

32 202105064 NGUYỄN THÚY NGỌC 18/03/2003 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 Kém

33 202105066 NGUYỄN THỊ THANH NHÀN 16/01/2003 6.4 7.5 3.6 5.9 7.1 7.8 7.4 6.2 8.0 6.73 Trung bình

34 202105068 PHAN PHƯƠNG NHI 12/08/2002 2.8 5.7 0.0 3.6 7.1 0.0 7.4 3.2 7.0 4.24 Trung bình

35 202105070 NÔNG ĐOÀN THU PHƯƠNG 31/01/2003 7.0 7.1 3.1 5.3 4.1 4.0 6.9 3.1 7.0 5.38 Trung bình

36 202105072 BÙI MINH PHƯỢNG 10/11/2003 7.5 5.7 4.8 6.7 5.9 6.5 7.4 5.0 8.0 6.47 Trung bình

37 202105074 NGUYỄN ĐÌNH QUANG 16/07/2003 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 Kém

38 202105076 ĐỖ KIM QUẾ 21/07/2003 6.9 7.8 5.0 6.7 2.6 4.9 7.4 5.0 9.0 6.29 Trung bình

39 202105078 PHẠM THỊ QUYÊN 02/08/2003 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 Kém

40 202105080 NGUYỄN THỊ DIỄM QUỲNH 28/10/2003 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 Kém

41 202105082 NGUYỄN VĂN NGỌC SINH 10/01/2003 6.8 7.8 7.1 7.7 7.9 7.1 8.0 8.1 8.0 7.63 Khá

42 202105086 NGÔ HÙNG SƠN 18/04/2003 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 Kém

43 202105084 NGUYỄN NGỌC SƠN 11/11/2003 7.4 7.0 0.0 6.0 6.1 6.8 8.0 7.5 8.0 6.40 Trung bình

44 202105090 NGUYỄN TẤT THẮNG 01/11/2003 6.5 9.2 0.0 7.6 3.5 2.9 6.6 7.4 8.5 5.94 Trung bình

45 202105092 NGUYỄN VĂN THÀNH 21/10/2003 6.2 7.5 5.7 7.7 7.1 7.9 6.2 7.8 8.5 7.25 Khá

46 202105094 CHU PHƯƠNG THẢO 28/09/2003 7.5 9.4 6.9 7.1 8.0 7.6 7.9 8.1 9.0 8.00 Giỏi

47 202105097 NGUYỄN MINH THƯ 25/07/2003 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 Kém

48 202105099 MA TIẾN THƯỢNG 19/02/2003 6.3 5.9 4.5 2.4 5.0 6.8 7.1 5.2 8.0 5.81 Trung bình

49 202105101 NGUYỄN THỊ THANH THÚY 14/08/2003 8.1 9.4 7.8 7.9 8.3 8.2 8.9 7.8 9.0 8.41 Giỏi

50 202105103 ĐINH THỊ HÀ TRANG 09/05/2003 5.4 5.2 3.2 6.5 3.8 4.2 3.9 3.2 7.0 4.83 Trung bình

51 202105105 LÊ VƯƠNG TRUNG 28/10/2002 7.0 8.5 7.1 8.2 8.2 7.8 8.0 8.0 9.5 8.11 Giỏi

52 202105108 NGUYỄN DUY TUẤN 22/03/2002 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 Kém

53 202105107 NGUYỄN TRỌNG TUẤN 12/09/2003 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 Kém

54 202105109 BÙI THẾ VŨ 20/02/2003 7.1 7.0 3.5 6.5 4.9 6.3 6.4 3.2 9.0 6.15 Trung bình

55 202105111 TRẦN THỊ YẾN 29/10/2003 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 Kém

1 202105006 ĐỖ VŨ PHƯƠNG ANH 19/04/2003 7.6 7.2 3.6 7.1 4.7 8.1 7.7 6.1 9.4 6.97 Trung bình

2 202105004 LÊ PHƯƠNG ANH 02/10/2003 7.2 7.2 4.3 4.1 5.9 7.8 7.1 7.4 9.4 6.85 Trung bình

3 202105002 NGUYỄN PHƯƠNG ANH 15/11/2003 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 Kém

4 202105008 SẦM THỊ BẮC 06/03/2003 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 Kém
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5 202105011 TRÁNG A CẢI 21/09/2003 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 Kém

6 202105013 NGUYỄN THỊ LINH CHI 06/04/2003 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 Kém

7 202105016 CAO MẠNH CƯỜNG 18/12/2003 7.0 7.7 4.6 7.1 6.1 7.1 7.4 5.1 9.1 6.92 Trung bình

8 202105015 PHẠM VĂN CƯỜNG 05/05/2002 6.7 7.7 5.8 6.5 6.2 7.4 7.4 5.7 9.0 7.04 Khá

9 202105017 LÊ ĐÌNH ĐẠI 23/01/2003 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 Kém

10 202105019 LÊ NGỌC ĐÔNG 10/09/2003 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 Kém

11 202105023 VŨ MINH DƯƠNG 27/02/2003 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 Kém

12 202105025 CAO KỲ DUYÊN 20/02/2003 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 Kém

13 202105027 BÙI THANH HÀ 19/01/2003 6.6 7.5 4.0 3.0 3.7 7.1 6.7 4.8 9.4 6.05 Trung bình

14 202105029 NGUYỄN MINH HẠNH 11/12/2003 7.3 8.4 3.1 5.9 4.1 7.4 7.1 5.0 9.2 6.54 Trung bình

15 202105031 TRƯƠNG MỸ HOA 02/09/2003 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 Kém

16 202105033 ĐOÀN MINH HOÀNG 09/07/2003 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 Kém

17 202105035 HOÀNG MINH HÙNG 23/11/2003 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 Kém

18 202105037 TRẦN LÊ THẢO HƯƠNG 09/12/2003 8.1 6.6 6.5 5.9 8.0 6.7 7.9 7.3 8.8 7.39 Khá

19 202105041 ĐOÀN KHÁNH HUYỀN 02/08/2003 7.5 7.2 0.3 5.4 7.7 0.0 3.8 2.9 8.6 5.02 Trung bình

20 202105043 NGUYỄN THỊ THU HUYỀN 11/01/2003 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 Kém

21 202105039 TRẦN THỊ THANH HUYỀN 26/03/2003 7.9 7.8 5.9 7.1 8.0 8.0 6.9 5.9 9.4 7.54 Khá

22 202105045 ĐINH THỊ KHOA 27/02/2003 6.6 8.4 5.8 3.7 6.0 0.0 7.1 3.1 0.0 4.28 Trung bình

23 202105047 HOÀNG NGỌC LAN 01/07/2002 7.1 8.7 3.7 7.1 7.4 7.6 7.1 7.1 9.4 7.36 Khá

24 202105049 ĐINH THỊ THU LỆ 10/08/2002 7.8 8.2 4.9 5.5 8.3 7.2 8.3 7.8 9.4 7.59 Khá

25 202105051 BÙI DIỆU LINH 22/09/2003 2.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.31 Kém

26 202105113 TRẦN HÀ LINH 09/12/2003 8.2 6.6 7.2 7.7 8.3 9.0 7.0 8.7 9.0 8.02 Giỏi

27 202105053 TRỊNH THÙY LINH 21/12/2002 8.0 8.4 6.4 7.1 7.9 6.2 7.9 7.4 9.1 7.68 Khá

28 202105057 NGUYỄN ĐỨC LỢI 14/11/2003 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 Kém

29 202105059 MÙA MÊNH MÔNG 15/10/2003 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 Kém

30 202105061 LƯỜNG THỊ PHƯƠNG NGA 06/11/2003 8.0 8.0 6.1 7.1 8.3 8.5 8.3 7.8 8.8 7.93 Khá

31 202105065 NGUYỄN HỒNG NGỌC 12/06/2003 6.9 8.8 5.8 4.1 8.2 8.1 8.3 8.3 9.4 7.64 Khá

32 202105067 VÀNG LAN NHI 20/08/2003 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 Kém

33 202105069 ĐẶNG HÀ PHÚC 11/08/2003 6.2 6.3 3.0 7.2 7.1 7.3 4.1 3.8 9.2 6.19 Trung bình

34 202105071 NGUYỄN MINH PHƯƠNG 23/05/2003 7.5 7.1 7.1 6.5 8.0 7.9 7.6 8.1 9.4 7.78 Khá

35 202105073 ĐINH CÔNG QUANG 12/03/2003 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 Kém

36 202105075 NGUYỄN THỊ QUẾ 18/07/2003 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 Kém

37 202105077 LĂNG ĐỨC QUÝ 05/08/2003 6.5 8.2 4.7 7.1 6.5 6.5 7.4 5.6 8.7 6.90 Trung bình

38 202105079 BÙI DIỆU QUỲNH 04/11/2003 4.5 7.1 0.0 3.5 7.0 6.8 8.0 7.5 8.8 6.06 Trung bình

39 202105081 ĐẬU ĐỨC SAN 05/03/2003 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 Kém

40 202105085 KHÀ NGỌC SƠN 06/10/2003 6.0 7.8 2.8 6.6 2.9 6.8 7.0 4.2 8.7 6.02 Trung bình

41 202105083 LÒ THÁI SƠN 30/07/2003 0.0 0.0 0.0 2.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.25 Kém

42 202105087 VŨ ĐỨC TÀI 27/06/2003 8.2 9.1 7.5 6.5 8.6 8.4 8.7 8.1 9.4 8.34 Giỏi

43 202105088 HÀ THANH TÂM 02/02/2003 7.5 7.0 4.0 5.4 6.2 7.0 7.0 3.6 9.4 6.51 Trung bình

44 202105089 DƯƠNG TOÀN THẮNG 21/02/2003 6.6 7.8 0.0 3.6 2.7 0.0 5.6 7.0 8.8 4.89 Trung bình

45 202105093 LÊ TIẾN THÀNH 21/05/2003 7.0 7.0 0.0 4.1 3.2 0.0 3.5 4.4 9.0 4.49 Trung bình

46 202105091 LƯƠNG ĐỨC THÀNH 11/02/2003 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 Kém
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47 202105095 LÊ THỊ THANH THẢO 29/07/2003 6.9 8.1 5.2 4.1 5.9 6.1 7.7 3.6 8.7 6.38 Trung bình

48 202105096 ĐÀO DUY THỊNH 14/06/2000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 Kém

49 202105098 GIÁP THỊ THƯƠNG THƯƠNG 28/07/2003 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 Kém

50 202105100 MÔNG THỊ NHƯ THUỲ 04/01/2003 0.0 8.1 5.6 5.5 3.8 4.8 7.4 4.9 9.4 5.71 Trung bình

51 202105102 HỒ VĂN TIỀN 26/11/2002 7.6 8.5 7.2 6.5 8.3 8.7 8.1 7.8 8.8 7.99 Khá

52 202105104 VŨ MAI TRINH 02/07/2003 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 Kém

53 202105106 HÀ MẠNH TUẤN 08/11/2003 7.5 8.1 4.1 4.1 4.6 6.1 6.2 3.8 9.1 6.12 Trung bình

54 202105110 ĐINH THẾ VƯƠNG 09/12/2003 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 Kém

Hà Nội, ngày      tháng    năm 2024

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO VÀ CÔNG TÁC SINH VIÊN


